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	Đón trẻ
	NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
	Trao đổi với Phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ , phòng chống dịch bệnh 

	TDS
	
	-Thứ hai, tư, sáu : tập với cờ
+Tay: hai tay đưa ra trước – sang ngang 
+Bụng: hai tay chống hông quay sang trái – phải 
+Chân: hai tay chống hông – một chân đưa ra trước – co gối
+ Bật: nhảy tách chụm kết hợp đưa tay sang ngang 
-Thư ba, năm: Tập vận động theo nhạc với nơ, hoa

	
GIỜ 
HỌC
	
	Ném trúng đích ngang

	-Nhận biết những đụng chạm an toàn - không an toàn đối với 4 vùng riêng tư.
-Nghe hát Lý cây bông

	Biết dùng tăm bông, ống hút, xốp,… tạo thành sản phẩm sáng tạo.
 
	Nhận biết một số con vật có khả năng tự vệ đặc biệt: Nhím, mực

	HĐVC

	
	
	TCHT:
-Trẻ tìm và gắn các chữ số tương ứng với nhóm số lượng , biết tách nhóm số lượng,...
-Trẻ thực hành xé theo đường cong tạo sản phẩm.
-Trẻ đọc truyện theo tranh minh họa
TCGB:
-Bé làm người bán hàng, làm thợ uốn tóc, gia đình,….
YC:Trẻ biết sử dụng các kĩ năng thao tác cắt thái, nấu, trang trí món ăn, ….
TCXD:
-Trẻ biết sử dụng kĩ năng xếp xen kẽ và tạo không gian ba chiều khi xây mô hình.
-Biết phối hợp cùng bạn trong khi chơi

	HĐNT
	
	Quan sát :
-Trẻ quan sát màu sắc , hình dáng của các lá cây
Chơi tự do:
-Trẻ chơi cát nước
-Trẻ củng cốcác kỹ năng , thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo khéo qua các vận động: chạy, nhảy ,bật, ném, tung…với các  đồ chơi có sẵn
	TCVĐ
-Kéo co
Chơi tự do:
-Trẻ củng cố các kỹ năng , thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo khéo qua các vận động: chạy, nhảy ,bật, ném, tung…với các đồ chơi có sẵn
	Quan sát :
-Trẻ quan sát sự phát triển của cây thân leo
Chơi tự do:
-Trẻ chơi cát nước
-Trẻ củng cố các kỹ năng , thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo khéo qua các vận động: chạy, nhảy ,bật, ném, tung…với các đồ chơi có sẵn
	TCVĐ
-Bánh xe quay
Chơi tự do:
-Trẻ củng cố các kỹ năng , thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo khéo qua các vận động: chạy, nhảy ,bật, ném, tung…với các đồ chơi có sẵn

	
VS-ĂN – 
NGỦ
	
	-Trẻ có kĩ năng thao tác rửa tay, lau mặt đúng các bước
-Trẻ ăn theo nhu cầu, giáo dục trẻ không làm rơi vãi thức ăn trong khi ăn
-Trẻ biết lấy và cất gối , không nói chuyện trong giờ ngủ 

	SHC
	
	-Trẻ vận động nhịp nhàng và hát đúng giai điệu bài hát: Chị gió
	-Trẻ chơi các trò chơi tập thể
	-Trẻ vận động nhịp nhàng theo giai một con vịt
	-Trẻ đoc các bài thơ, đồng dao đã học
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	TRẢ 
TRẺ
	

	Chơi lắp ráp 
-Chơi với đồ chơi học tập

	Nhận
xétcuốingày
	Tình trạng sức khỏe trẻ
	
	
	
	
	

	
	Thái độ -hành vi
	
	
	
	
	

	
	Kiến thức – Kĩ năng
	
	
	
	
	




             	
Thứ ba ngày 8/4/2025
NÉM TRÚNG ĐÍCH NGANG

I. Mục đích yêu cầu
-Trẻ biết phối hợp tay, mắt khi thực hiện vận động ném trúng đích ngang. Trẻ đưa được túi cát từ trước sang bên, ra ngang tầm mắt và dùng sức mạnh của tay  ném mạnh được  túi cát ra xa
II. Chuẩn bị
- 20-30 túi cát 
- 20 lá cờ đỏ sao vàng
- 2 con suối nhỏ
III.Tiến hành hoạt động:
1. Hoạt động 1 : Khởi động   
- Cho trẻ đi, chạy theo đội hình vòng tròn kết hợp với nhạc khởi động. Đi thường  -  Đi nhanh – Chạy chậm – Chạy nhanh  – Đi thường – Đi nhanh – chạy chậm – Đi thường - Chạy nhanh –  chạy chậm – Đi thường và về 2 hàng ngang dãn cách đều.
2. Hoạt động 2:  Trọng động 
+ Động tác tay 2 : đưa hai tay ra trước, đưa lên cao, hạ xuống về tư thế chuẩn bị     (2l x8 nhịp)
+ Động tác bụng 1 : đưa hai tay lên cao, gập người xuống (2l x8 nhịp)
+ Động tác chân 1 : đứng khuỵu gối (3l x 8 nhịp)
+ Động tác bật: bật chân trước chân sau (2l x 8 nhịp)
VĐCB: Ném ngang bằng 1 tay 
· Lần 1: Cô làm mẫu. Cô đứng trước vạch xuất, cô đứng 2 chân rộng bằng vai ,tay cầm túi cát , khi có hiệu lệnh ném thì người hơi ngả sang bên phải chân phải hơi khụy gối về bên phải cô đưa túi cát từ trước sang bên rồi đưa lên ngang tầm mắt và dùng sức mạnh của tay  ném mạnh về phía trước, khi ném chú ý đưa thẳng tay,trọng lực dồn vào chân trước.
· Lần 2: Cô mời trẻ làm mẫu. Cô quan sát và sửa sai cho trẻ’
· Lần 3: Trẻ thực hiện
     Cho hai nhóm cùng nhau thực hiện bài tập
 Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
-Trò chơi vđ: Bật qua suối nhỏ
+ Trẻ chơi (động viên trẻ chơi)
- Trẻ chơi xong kiểm tra kết quả  của 2 đội và động viên khuyến khích trẻ.
 Hoạt động 3: Hồi tĩnh

GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
Hoạt động Giáo dục giới tính

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
· Trẻ nhận biết những đụng chạm an toàn – không an toàn đối với 4 vùng riêng tư.

II. CHUẦN BỊ
· Tranh cơ thể bé trai, bé gái
· Nhạc bài hát (cải biên): Vùng riêng tư 
· Bài Vè “Hãy tự bảo vệ bản thân” ( tự sáng tác )
· Hình ảnh đụng chạm an toàn và đụng chạm không an toàn.
· Clip “Các vùng riêng tư trên cơ thể”

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
· Trẻ vận động theo bài hát: “Head shoulders knees&Toes”.
· Trò chơi: Yêu cầu mỗi trẻ chọn 1 mô hình bé trai hoặc bé gái và đính chấm tròn vào những vị trí trên cơ thể mà con cho rằng người khác không được đụng vào. 
· Trò chuyện về những  đụng chạm an toàn và không an toàn đối với cơ thể của mình và của người khác.
+ Ai là người được phép chạm vào những vùng riêng tư này.
+ Còn những người nào không phép được đụng đến những vùng riêng tư này?
· Trẻ xem clip “Các vùng riêng tư trên cơ thể”.
· 3 vùng kín hay 4 vùng riêng tư trên cơ thể con là của con, là những vùng mà không ai được phép nhìn hoặc chạm vào cơ thể con và con cũng không được nhìn hoặc chạm vào cơ thể của người khác.
· Kết 3 nhóm. Yêu cầu: Thảo luận và tìm ra những hình ảnh đụng chạm an toàn gắn vào cột , đụng chạm không an toàn gắn vào cột 
· Cô quan sát, hướng dẫn trẻ thực hiện 
· Kết thúc: Trẻ hát bài “Vùng riêng tư”

Thứ tư ngày 9/4/2025
KHÁM PHÁ VẬT NỔI- VẬT CHÌM

1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết làm thử nghiệm đơn giản với sự  giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng
2. Chuẩn bị
-  4 chậu nhựa to có chứa nước, tranh vật nổi, vật chìm.
- Một số đồ vật khác nhau có thể chìm hoặc nổi : hòn sỏi, đồng xu, kẹp quần áo nhựa, mẫu gỗ
3.Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: 
- Cho trẻ cầm, sờ các vật đã chuẩn bị và đoán xem khi thả vô nước vật nào sẽ nổi – vật nào sẽ chìm
  Khảo sát trẻ và cho trẻ đeo hoa xanh- đỏ
  + Theo con khi thả những đồ vật này vô thau nước chuyện gì sẽ xảy ra?
  + Sao con nghĩ nó sẽ chìm?
  + Sao con nghĩ nó sẽ nổi?
Hoạt động 2:
Cho trẻ chia làm 4 nhóm ( 5 trẻ )
 - Nhóm khá:  Yêu cầu: trẻ quan sát và đánh dấu được vật nào nổi - vật nào chìm
  - Nhóm giỏi: Yêu cầu: trẻ quan sát và khoanh tròn , đánh dấu vật chìm - vật nổi trên bức tranh
 Cho trẻ về nhóm lấy đồ chơi cùng thực hiện và ghi lại kết quả

Nghe hát “LÝ CÂY BÔNG”

I.MĐYC:
-Trẻ biết lắng nghe và cảm nhận giai điệu bài” Lý cây bông”
II.Chuẩn bị:
-Phách tre, gáo dừa, gỗ, cờ
-Nhạc bài “Inh lả ơi”
-Nhạc bài”Lý cây bông”
III.Tổ chức
@HĐ 1:
-Cô đàn giai điệu trẻ đoán tên bài hát
-Cả lớp hát với đàn 1-2 lần chú ý sửa sai lời và giai điệu bài hát.
-Trẻ kết nhóm nhạc cụ vỗ đệm theo nhịp
-Vỗ đệm sáng tạo trên cơ thể:
+Đối với nhóm trẻ giỏi ->Gợi ý trẻ nhặt hoa theo nhịp 
+Đối với nhóm trẻ yếu: -> Trẻ vỗ sáng tạo trên cơ thể theo nhịp
@HĐ 2:
· Giao nhiệm vụ trẻ tưởng tượng trong bài hát có âm thanh, hình ảnh gi?-. Giới thiệu bài dân ca” ” Inh lả ơi”
· Mở dĩa CD cho trẻ nghe bài” Inh lả ơi”
· Hỏi ý tưởng của trẻ về âm thanh, hình ảnh gì?


Thứ năm ngày 10/4/2025
Giáo án phát triển thẩm mĩ

I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết dùng tăm bông, ống hút, xốp,… tạo thành sản phẩm sáng tạo.
II- Chuẩn bị:
· Clip tranh tạo hình từ tăm bông, ống hút, xốp,…  ( tranh chấm hoa, chấm lá cây)
· Màu nước, tập tạo hình, tăm bông, ống hút, xốp,…
· Nhạc nhạc không lời trên máy tính.
· Một số hình ảnh tranh mẫu.
· Vòng tay xanh, đỏ.

III. Tiến hành:
       Hoạt động 1: 
· Cho trẻ xem clip tranh tạo hình  từ tăm bông.
     + Đoạn clip con vừa xem có những hình ảnh gì ?	
 + Các con thấy những bức tranh được làm như thế nào? Và bằng cách nào?
- Cô giới thiệu bức tranh tạo hình từ tăm bông.
[bookmark: _GoBack]+ Đàm thoại về bức tranh:
 Hoạt động 2: 
- Cô cho trẻ về bàn thực hiện.
- Cô quan sát trẻ
+ Trẻ giỏi: Khuyến khích trẻ thổi màu và sử dựng các nguyên vật liệu mở tạo thành bức tranh.
+ Trẻ chậm cô gợi ý, hướng dẫn cách làm
Cho trẻ khoe sản phẩm nơi trẻ thích và cùng ngắm sản phẩm với bạn.

	

Thứ  sáu 11/4/2025
GIAO ÁN PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
I./ MĐYC:
-Trẻ biết khả năng tự vệ đặc biệt của một số con vật:C on nhím,con cá mực.
II./ Chuẩn bị:
- Clip tự vệ của con nhím, cá mực
- Tranh một số con vật:cá mực,nhím,cua,ốc,thằn lằn, rùa
- Hình thẻ các con vật :con nhím bò,con nhím chạy ,xù lông,con cá mực bơi,cá mực đang phun mực
- Nhạc không lời và nhạc bài hát: “Em đi chơi thuyền”
III./ Tổ chức hoạt động:
- Hát và vận động bài :”Em đi chơi thuyền'
- Trẻ xem từng clip và đoán khả năng tự vệ đặc biệt của các con vật :con nhím, con cá mực bằng cách giờ hình thẻ 
- Trẻ xem clip và kiểm tra lại kết quả.
*Trò chơi: Bé tìm và chọn đúng các con vật có khả năng tự vệ đặc biệt
Cách chơi:trẻ kết thành 3 nhóm và  tìm chọn các con vật có khả năng tự vệ đặc biệt
· Lần 1:đưa hình gợi ý cho trẻ xem và tìm đúng con vật có khả năng tự vệ đặc biệt tương ứng với hình
· Lần 2:cho trẻ lần lượt từng nhóm lên và chọn đúng các con vật có khả năng tự vệ đặc biệt
· Lần 3:cho trẻ đổi nhóm và lần lượt lên chọn các con vật có khả năng tự vệ đặc biệt
-Kết thúc

